
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK15A2
MÔN: TIN HỌC

NHÓM 1

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2223360053 Trần Minh Trâm Anh 16/02/2005 02BK15A2

2 2223360024 Trần Gia Bảo 02/02/2005 02BK15A2

3 2223360029 Ninh Thị Dịu 20/04/1992 02BK15A2

4 2223360050 Quách Khả Doanh 14/04/2006 02BK15A2

5 2223360030 Nguyễn Thị Khánh Duy 20/09/2005 02BK15A2

6 2223360027 Nguyễn Mỹ Hằng 13/03/2002 02BK15A2

7 2223360031 Ngô Quang Hiệp 19/04/2002 02BK15A2

8 2223240035 Nguyễn Khắc Huy 15/09/2000 02BK15A2

9 2223360033 Nguyễn Thị Đăng Khoa 02/08/2003 02BK15A2

10 2223360061 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 04/02/2003 02BK15A2

11 2223360058 Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004 02BK15A2

12 2223360042 Đặng Xuân Nhật 10/11/2001 02BK15A2

13 2223240040 Huỳnh Thị Hồng Nhi 28/05/2001 02BK15A2

14 2223360023 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 29/12/2006 02BK15A2

15 2213360315 Trương Vĩnh Phát 01/6/2004 02BK15A2

16 2223360041 Tô Thành Phát 18/12/2005 02BK15A2

17 2223240051 Lê Kim Phương 28/10/2003 02BK15A2

18 2213360381 Trần Lê Thảo Quyên 11/12/2003 02BK15A2

19 2223360055 Trương Tấn Tài 29/01/2003 02BK15A2

20 2223360062 Nguyễn Đức Tài 12/12/2002 02BK15A2

21 2223360056 Lê Thị Tâm 02/10/1999 02BK15A2

22 2223360044 Võ Thị Thủy Tiên 09/09/2002 02BK15A2

23 2223360063 Nguyễn Anh Tuấn 19/03/2003 02BK15A2

24 2223360046 Hoàng Tùng 24/05/1999 02BK15A2



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

25 2223360048 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 02BK15A2

26 2223360045 Nguyễn Ngọc Thịnh 22/07/2002 02BK15A2

27 2223360049 Trần Hoàng Thơ 16/11/2003 02BK15A2

28 2223360052 Huỳnh Văn Thường 17/12/2004 02BK15A2

29 2223360025 Ngô Thị Bích Trâm 07/03/2002 02BK15A2

30 2223360040 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 02/03/2002 02BK15A2

31 2223360036 Nguyễn Thị Mộng Trinh 15/10/2005 02BK15A2

32 2213360075 Lê Thị Thúy Vy 03/07/2006 02BK15A2

33 2223360039 Bùi Phi Yến 04/10/2006 02BK15A2

34 2223360064 Lê Ngọc Kim Yến 20/04/2003 02BK15A2

TPHCM, Ngày 12 tháng 08 năm 2022
Phòng Đào Tạo


